
 

NỘI DUNG CHƯƠNG TRÌNH ĐÀO TẠO 
 

TRÌNH ĐỘ ĐẠI HỌC 

Đối tượng áp dụng: Khóa tuyển sinh 2015 

         

Ngành: Thanh nhạc       

Mã số ngành: 52210205       

Tổng khối lượng kiến thức: 122 tín chỉ tích lũy    

         

STT Mã HP Tên học phần 
Số tín chỉ Mã HP  

học trước Tổng LT TH/TT ĐAMH KLTN 

I. KIẾN THỨC GIÁO DỤC ĐẠI CƯƠNG             

I.1. Ngoại ngữ 9           

I.1.01 MCA022 Tiếng Anh 1 3 3         

I.1.02 MCA023 Tiếng Anh 2 3 3       MCA022 

I.1.03 MCA024 Tiếng Anh 3 3 3       MCA023 

I.2. Khoa học xã hội và khoa học tự nhiên 3           

  Bắt buộc   3           

I.2.01 MCA019 Pháp luật đại cương 3 3         

I.3. Chính trị 10           

I.3.01 MCA064 
Những nguyên lý cơ bản của chủ nghĩa 

Mác-Lênin 1 
2 2         

I.3.02 MCA065 
Những nguyên lý cơ bản của chủ nghĩa 

Mác-Lênin 2 
3 3       MCA064 

I.3.03 MCA028 Tư tưởng Hồ Chí Minh  2 2       MCA065 

I.3.04 MCA002 Đường lối cách mạng của Đảng CSVN 3 3       MCA028 

TỔNG KHỐI GIÁO DỤC ĐẠI CƯƠNG 22           

II. KIẾN THỨC GIÁO DỤC CHUYÊN NGHIỆP             

II.1. Kiến thức cơ sở  18           

II.1.01 ART240 Tiếng Anh chuyên ngành nghệ thuật  3 3         

II.1.02 ART226 Lịch sử Âm nhạc phương Tây 1 2 2         

II.1.03 ART227 Lịch sử Âm nhạc phương Tây 2 2 2       ART226 

II.1.04 ART228 Lịch sử Âm nhạc Việt Nam 2 2         

II.1.05 ART238 Phân tích âm nhạc 1 3 3         

II.1.06 ART239 Phân tích âm nhạc 2 3 3       ART238 

II.1.07 ART208 Hòa âm  3 3         

II.2. Kiến thức chuyên ngành 76           

II.2.01 ART316 Ký xướng âm 1  3 3         

II.2.02 ART318 Ký xướng âm 2  3 3       ART316 

II.2.03 ART320 Ký xướng âm 3  3 3       ART318 

II.2.04 ART350 Ký xướng âm 4  3 3       ART320 

II.2.05 ART351 Ký xướng âm 5   3 3       ART350 

II.2.06 ART362 Ký xướng âm 6 3 3       ART351 

II.2.07 ART363 Ký xướng âm 7 2 2       ART362 

II.2.08 ART343 Thanh nhạc 1 3 1,5 1,5       

II.2.09 ART344 Thanh nhạc 2 3 1,5 1,5     ART343 



II.2.10 ART345 Thanh nhạc 3 3 1,5 1,5     ART344 

II.2.11 ART346 Thanh nhạc 4 3 1,5 1,5     ART345 

II.2.12 ART356 Thanh nhạc 5 3 1,5 1,5     ART346 

II.2.13 ART357 Thanh nhạc 6 3 1,5 1,5     ART356 

II.2.14 ART358 Thanh nhạc 7 3 1,5 1,5     ART357 

II.2.15 ART359 Thanh nhạc 8 3 1,5 1,5     ART358 

II.2.16 ART335 Piano phổ thông 1 2 1 1       

II.2.17 ART336 Piano phổ thông 2 2 1 1     ART335 

II.2.18 ART314 Hợp xướng 1 2 1 1       

II.2.19 ART315 Hợp xướng 2 2 1 1     ART314 

II.2.20 ART347 Hợp xướng 3 2 1 1     ART315 

II.2.21 ART330 
Lịch sử nghệ thuật chuyên ngành  

(Thanh nhạc ) 
2 2     

  
  

II.2.22 ART349 Kỹ năng thị xướng 2 2         

II.2.23 ART342 Phát âm ngôn ngữ Pháp, Ý, Đức, Nga 2 2         

II.2.24 ART323 Kỹ thuật diễn viên  2 2         

II.2.25 ART341 
Phương pháp sư phạm chuyên ngành 

(Thanh nhạc ) 
2 2     

  
  

II.2.26 ART448 Thực tập nghề nghiệp 1 (Thanh nhạc) 2 1 1       

II.2.27 ART450 Thực tập nghề nghiệp 2 (Thanh nhạc) 2 1 1     ART448 

II.2.28 ART452 Thực tập nghề nghiệp 3 (Thanh nhạc) 2 1 1     ART450 

II.2.29 ART303 
Biểu diễn với dàn nhạc tổng hợp 1 

 (Thanh nhạc) 
3 1,5 1,5   

  
  

II.2.30 
ART305 

Biểu diễn với dàn nhạc tổng hợp 2  

(Thanh nhạc) 
3 1,5 1,5   

  
ART303 

II.3. Kiến thức tốt nghiệp 6           

II.3.01 ART407 Chương trình tốt nghiệp Thanh nhạc  

(chương trình biểu diễn ) 
6       6   

TỔNG KHỐI GIÁO DỤC CHUYÊN NGHIỆP 100           

III. KIẾN THỨC KHÔNG TÍCH LŨY 24           

III.01 MCA066 Tin học văn phòng 3 2 1       

III.02 MCA031 Kỹ năng mềm  8 8         

III.03 MCA007 Giáo dục thể chất 1 2   2       

III.04 MCA008 Giáo dục thể chất 2 2   2     MCA007 

III.05 MCA009 Giáo dục thể chất 3 1   1     MCA008 

III.06 MCA003 Giáo dục quốc phòng 1 3 3         

III.07 MCA004 Giáo dục quốc phòng 2 2 2       MCA003 

III.08 MCA005 Giáo dục quốc phòng 3 3   3     MCA004 

            

 TRƯỞNG KHOA HIỆU TRƯỞNG 

 


